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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BỘ MÁY LÀM VIỆC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân;
Căn cứ Nghị quyết của Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại phiên họp ngày 12/2/2002 về việc thảo luận và quyết định bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Căn cứ nhu cầu công tác và để bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát nhân dân theo luật định;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, gồm có các đơn vị sau đây:

 1. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự.

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án do cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an (C16) trực tiếp điều tra;

 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án do Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra;

 b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về các tội phạm mà Vụ được phân công làm nhiệm vụ kiểm sát điều tra;

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan xét xử và các cơ quan tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

 2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh:

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra những vụ án do cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an (A24) trực tiếp điều tra và án ma túy.

 b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ thực hành quyền công tố. kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về các tội phạm mà Vụ được phân công làm nhiệm vụ kiểm sát điều tra;

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, xét xử và các cơ quan tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

 3. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự.

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hình sự tại Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tại Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, kiểm tra, trình Chủ tịch nước về các trường hợp án tử hình;

 b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát xét xử các vụ án hình sự của ngành Kiểm sát nhân dân;

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân các cấp để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

 4. Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội.

 Phạm vi hoạt động là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực phía Bắc.

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại các phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao;

 b) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật; 

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ở hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

 5. Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng.

Phạm vi hoạt động là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau : 

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại các phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao;

 b) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật;

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ở hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

 6. Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phạm vi hoạt động là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại khu vực phía Nam.

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật tại các phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tối cao;

 b) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật;

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc xét xử các vụ án hình sự, giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật ở hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

 7. Cục Điều tra:

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Thực hiện nhiệm vụ điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp;

 b) Tiếp nhận, thu thập và xác minh các tin báo tố giác về một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp, dự báo tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về các biện pháp tăng cường công tác thực hành quyền công tố, đấu tranh phòng chống tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

 8. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam,quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại các trại tạm giam, trạm giam thuộc Bộ Công an quản lý;

 b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù;

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với cơ quan hữu quan về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật trong tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù. 

 9. Vụ Kiểm sát thi hành án

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân, kiểm sát viêc tuân theo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án cùng cấp và cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các nhân có liên quan và việc giải quyết kháng cáo, khiếu nại, tố cáo đối với việc thi hành án;

 b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thi hành án; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát thi hành án;

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm của cơ quan thi hành án để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Tư pháp về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật trong công tác thi hành án;

 10. Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân;

 b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình;

 c) Phát hiện, tổng hợp vị phạm trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án nhân dân các cấp để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

 11. Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. 

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân;

 b) Tham mưu giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân địa phương về nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; sơ kết, tổng kết công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Tòa án nhân dân các cấp để tham muu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về các biện pháp khắc phục vi phạm pháp luật.

 12. Vụ Khiếu tố 

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân và các tin báo, tố giác về tội phạm để chuyển đến các đơn vị trong ngành giải quyết theo thẩm quyền; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về quản lý và kiểm tra các đơn vị trong ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát nhân dân;

 b) Tham mưu, giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp;

 c) Phát hiện, tổng hợp vi phạm của các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp để tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để ban hành các kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan về các biện pháp khắc phục.

 13. Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện công tác quản lý, tổng hợp tình hình hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao làm báo cáo về các mặt công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và của ngành Kiểm sát nhân dân trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và các báo cáo khác để báo cáo với cơ quan Đảng, Nhà nước. Tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phương hướng, nhiệm vụ công tác, về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, theo dõi, hướng dẫn, thẩm định công tác thi đua, khen thưởng; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quản lý, kiểm tra về mặt thủ tục, thể thức các quyết định, kháng nghị, kết luật về các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật và các văn bản trả lời đơn thư do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ký ban hành;

 b) Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, lưu trữ các văn thư, thực hiện công tác về hành chính, quản trị, theo dõi, cấp phát, quản lý việc sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí của cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đảm bảo giải quyết, đáp ứng các yêu cầu về kinh phí, phương tiện, điều kiện vật chất cần thiết khác giúp cho việc chỉ đạo, điều hành của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và phục vụ cho hoạt động, công tác của các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 c) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác đối ngoại. 

 14. Cục Thống kê tội phạm:

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao:

 - Phối hợp với các cơ quan tư pháp thực hiện việc thống kê tội phạm;

 - Thực hiện việc thống kê số liệu kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; 

 - Theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệp vụ thống kê tội phạm và thống kê kết quả hoạt động của các đơn vị trong ngành; sơ kết, tổng kết công tác thống kê tội phạm;

 b) Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân

 15. Vụ Kế hoạch – Tài chính 

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện việc lập dự toán kinh phí hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân và đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định; thực hiện việc quản lý, cấp và sử dụng kinh phí của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước ;

 b) Thực hiện nhiệm vụ thẩm định dự án đầu tư, thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách, quản lý tài sản, thống nhất quản lý và cấp phát trang phục của cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân;

 c) Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác tài chính - kế toán, việc chi tiêu sử dụng kinh phí được cấp của các Viện Kiểm sát nhân dân địa phương, các đơn vị dự toán thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 16. Vụ Tổ chức, cán bộ

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, quyết định cử thành viên Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phối hợp với Bộ Quốc phòng về việc quy định bộ máy làm việc, biên chế của Viện Kiểm sát quân sự để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổng biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân, thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự trung ương, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chế độ tiền lương và phụ cấp, trang phục đối với cán bộ, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân, quyết định bộ máy làm việc, biên chế của Viện Kiểm sát nhân dân địa phương và các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và quản lý nhà nước về công tác tổ chức, biên chế và cán bộ của ngành Kiểm sát nhân dân;

 b) Tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quyết định những việc về công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, kỷ luật, thực hiện quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Kiểm sát viên, cán bộ, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân; thực hiện các công việc theo quy chế phân cấp cán bộ của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 c) Giúp việc Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát quân sự trung ương; 
 d) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 17. Ban thanh tra

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức kiểm tra xác minh đơn tố cáo có liên quan đến cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân, thanh tra một số hoạt động nghiệp vụ trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có dấu hiệu vi phạm liên quan đến cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân và việc thực hiện chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giao;

 b) Tham mưu giúp Viện trưởng giải quyết các khiếu nại của cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân về kỷ luật khi được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giao.

 18. Viện Khoa học kiểm sát

 Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị:

 a) Giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện việc quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của ngành Kiểm sát nhân dân, tổ chức cứu những vấn đề về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, về tội phạm học và những vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát nhân dân, tổ chức nghiên cứu, tham gia góp ý kiến xây dựng các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác;

 b) Tham mưu với Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao lập kế hoạch, tổ chức nghiên cứu khoa học trong ngành Kiểm sát nhân dân, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực hiện nhiệm vụ của ngành; giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong việc phân bổ, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học của ngành Kiểm sát nhân dân ;

 c) Phối hợp với các đơn vị trực thuộc viện Kiểm sát nhân dân tối cao để giúp Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao trong việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn hoạt động của ngành; tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

 19. Tạp chí Kiểm sát

Nhiệm vụ, chức trách của đơn vị như sau:

Tạp chí Kiểm sát là cơ quan thông tin trao đổi lý luận khoa học pháp lý và thực tiễn phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; nghiên cứu, trao đổi về nghiệp vụ, phương pháp công tác của ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật và thông tin kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân .

 20. Báo Bảo vệ pháp luật

Nhiệm vụ, mục đích tôn chỉ của Báo Bảo vệ pháp luật: Tuyên truyền chủ trưong, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền về hoạt động tư pháp và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh chống các hiện tuợng tiêu cực trong xã hội. Giới thiệu những kinh nghiệm xây dựng và thi hành pháp luật của các nước. Đối tượng phục vụ và phạm vi phát hành chủ yếu phục vụ cán bộ trong toàn ngành Kiểm sát và đông đảo quần chúng nhân dân, phát hành trong toàn quốc.

 21. Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát:

Nhiệm vụ, chức trách của trường:

 a) Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát;

 b) Tập huấn và bồi dưỡng chuyên đề nghiệp vụ kiểm sát;

 c) Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ đạo điều hành chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo cán bộ quản lý trong ngành;

 d) Hợp tác quốc tế về công tác đào tạo và bồi dưỡng Kiểm sát viên;

 e) Tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo CĐKS đối với số đã tuyển sinh đến hết năm 2005.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ cụ thể, ký hiệu, tên gọi tắt của từng đơn vị thuộc bộ máy làm việc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định tại Điều I của Quyết định này và cơ chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị này do Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao quy định trong quy chế nhiệm vụ, chức trách làm việc của từng đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ;

Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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